
 DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực toàn bộ

 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Huế năm 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 123 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế)

STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ (161: văn bản)
I. Lĩnh vực: Tài chính

1. Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND
Ngày 31/8/2016

Về việc quy định chế độ chi đón tiếp, 
thăm hỏi, chúc mừng đối với một số 
đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực 
hiện

Do Nghị quyết số  06/2025/NQ-HĐND ngày 
07/01/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng 
đối với một số đối tượng do Ủy ban mặt trận tổ 
quốc việt nam các cấp trên địa bàn thành phố 
Huế thay thế

17/01/2025

2. Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND
Ngày 31/3/2017

Ban hành Quy định một số chế độ, 
chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt 
động của Hội đồng nhân dân các cấp 
tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Nghị quyết số  51/2025/NQ-HĐND ngày 
25/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
quy định một số chế độ, chính sách và điều 
kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân 
hai cấp trên địa bàn thành phố Huế thay thế. 

04/01/2026

3. Nghị quyết 35/2017/NQ-HĐND
Ngày 08/12/2017

Quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển 
đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Nghị quyết số  22/2025/NQ-HĐND ngày 
08/9/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố  bãi 
bỏ Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND ngày 08 
tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất 
trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (nay 
là thành phố Huế).

18/9/2025

4. Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND
Ngày 30/3/2018

Quy định chế độ công tác phí, chế độ 
chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn 
vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Nghị quyết số  19/2025/NQ-HĐND ngày 
08/9/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố  
Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối 
với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 
của thành phố Huế thay thế.

18/9/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

5. Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND
Ngày 30/3/2018

Quy định phân cấp quản lý tài sản 
công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 
thuộc phạm vi quản lý của địa phương 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Nghị quyết số  29/2025/NQ-HĐND ngày 
15/10/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
bãi bỏ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 
30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế quy định phân cấp quản lý 
tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 
phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghị quyết số 
23/2021/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2021 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 
03/2018/ NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2018 
của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phân 
cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, 
đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành 
phố Huế).

25/10/2025

6. Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND
Ngày 12/7/2018

Quy định một số chính sách khuyến 
khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo 
dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, 
thể thao, môi trường, giám định tư 
pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế.

Do Nghị quyết số  10/2025/NQ-HĐND ngày 
25/4/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
Quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối 
với các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất 
kinh doanh thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư 
đồng thời đáp ứng điều kiện loại hình, tiêu chí 
quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa hoặc dự án phi lợi 
nhuận trên địa bàn thành phố Huế quy định bãi 
bỏ.

05/5/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

7. Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND 
Ngày 07/12/2018

Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền 
sở hữu toàn dân về tài sản và phê 
duyệt phương án xử lý tài sản được 
xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên 
Huế

Do Nghị quyết số  30/2025/NQ-HĐND ngày 
15/10/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
bãi bỏ Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 
07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế phân cấp thẩm quyền xác 
lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê 
duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập 
quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý 
của tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố 
Huế).

26/10/2025

8. Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2019

Quy định một số chính sách hỗ trợ đối 
với doanh nghiệp thành lập mới trên 
địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Nghị quyết số  45/2025/NQ-HĐND ngày 
25/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với 
doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn thành 
phố Huế thay thế.

04/01/2026

9. Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND
Ngày 13/11/2020

Về phân cấp Ủy ban nhân dân tỉnh 
quyết định chủ trương đầu tư dự án sử 
dụng ngân sách cấp tỉnh quản lý

Do Nghị quyết số  24/2025/NQ-HĐND ngày 
08/9/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố  bãi 
bỏ Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 13 
tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) về phân 
cấp Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương 
đầu tư dự án sử dụng ngân sách cấp tỉnh quản lý

18/9/2025

http://hdndthuathienhue.gov.vn/GetDinhKem.aspx?NewCatID=484&NewVID=1002&key=document
http://hdndthuathienhue.gov.vn/GetDinhKem.aspx?NewCatID=484&NewVID=1002&key=document
http://hdndthuathienhue.gov.vn/GetDinhKem.aspx?NewCatID=484&NewVID=1002&key=document
http://hdndthuathienhue.gov.vn/GetDinhKem.aspx?NewCatID=484&NewVID=1002&key=document
http://hdndthuathienhue.gov.vn/GetDinhKem.aspx?NewCatID=484&NewVID=1002&key=document
http://hdndthuathienhue.gov.vn/GetDinhKem.aspx?NewCatID=484&NewVID=1002&key=document
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=bSMvQqe$qyfJWiLuG@GypSitOSL4Iy2Tvxeeys@L2RQRzonaPA14b5ipOL3aNZAo8RNQs6QCewMKtAjJUNoxSN7ILsBwWIUj@$zgeQ4DI@TDkZJFBAekCAXI7HINEYgS7S1pYeBQvLM=
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=bSMvQqe$qyfJWiLuG@GypSitOSL4Iy2Tvxeeys@L2RQRzonaPA14b5ipOL3aNZAo8RNQs6QCewMKtAjJUNoxSN7ILsBwWIUj@$zgeQ4DI@TDkZJFBAekCAXI7HINEYgS7S1pYeBQvLM=
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=bSMvQqe$qyfJWiLuG@GypSitOSL4Iy2Tvxeeys@L2RQRzonaPA14b5ipOL3aNZAo8RNQs6QCewMKtAjJUNoxSN7ILsBwWIUj@$zgeQ4DI@TDkZJFBAekCAXI7HINEYgS7S1pYeBQvLM=
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

10. Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND
Ngày 26/8/2021

Quy định phân cấp quản lý tài sản kết 
cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi 
quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Nghị quyết số  23/2025/NQ-HĐND ngày 
08/9/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố  bãi 
bỏ Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 26 
tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế về Quy định phân cấp quản lý 
tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi 
quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành 
phố Huế).

18/9/2025

11. Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND
Ngày 26/8/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
định ban hành kèm theo Nghị quyết 
số 03/2018/NQ-HĐND ngày 30 tháng 
3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Quy định phân cấp quản lý tài sản 
công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 
thuộc phạm vi quản lý của địa phương 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Nghị quyết số  29/2025/NQ-HĐND ngày 
15/10/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
Bãi bỏ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 
30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế quy định phân cấp quản lý 
tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 
phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghị quyết số 
23/2021/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2021 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 
03/2018/ NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2018 
của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phân 
cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, 
đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành 
phố Huế).

25/10/2025

12. Nghị quyết 34/2021/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2021

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và 
tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp 
chính quyền địa phương tỉnh Thừa 
Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2025

Do Nghị quyết số  11/2025/NQ-HĐND ngày 
20/6/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố  
phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân 
chia ngân sách giữa các cấp chính quyền địa 
phương trên địa bàn thành phố Huế thay thế.

01/7/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-03-2018-nq-hdnd-phan-cap-quan-ly-tai-san-cong-tai-co-quan-to-chuc-don-vi-hue-380131.aspx
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

13. Nghị quyết 02/2025/NQ-HĐND
Ngày 07/01/2025

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 10 
tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Thừa Thiên Huế về phân cấp 
nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân 
chia ngân sách giữa các cấp chính 
quyền địa phương giai đoạn 2022 – 
2025

Do Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐND ngày 
20/6/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố  
phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân 
chia ngân sách giữa các cấp chính quyền địa 
phương trên địa bàn thành phố Huế thay thế.

01/7/2025

14. Nghị quyết 11/2025/NQ-HĐND
Ngày 20/6/2025

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và 
tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp 
chính quyền địa phương trên địa bàn 
thành phố Huế

Do Điều 4 Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐND
quy định thời gian hết hiệu lực đến hết ngày 31 
tháng 12 năm 2025.

31/12/2025

15. Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND
Ngày 14/7/2017

Quy định mức thu, nộp lệ phí đăng 
ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 
25/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh 
doanh trên địa bàn thành phố Huế thay thế.

04/01/2026

16. Quyết định 93/2016/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2016

Về việc ban hành Quy chế phối hợp 
giữa các cơ quan chức năng trên địa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong quản 
lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau 
đăng ký thành lập

Do Quyết định số  04/2025/QĐ-UBND ngày 
22/01/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức 
năng trên địa bàn thành phố Huế trong quản lý 
nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký 
thành lập thay thế.

10/02/2025

17. Quyết định 02/2017/QĐ-UBND
Ngày 10/01/2017

Ban hành Quy định việc lập dự toán, 
sử dụng và thanh quyết toán kinh phí 
tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số  103/2025/QĐ-UBND ngày 
15/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định mức chi đảm bảo cho việc tổ 
chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố 
Huế thay thế.

25/10/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

18. Quyết định
102/2017/QĐ-UBND

Ngày 15/12/2017

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng 
nguồn vốn ngân sách địa phương ủy 
thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội 
để cho vay đối với người nghèo và các 
đối tượng chính sách khác trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số  04/2025/QĐ-UBND ngày 
22/01/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn 
ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng 
Chính sách xã hội để cho vay đối với người 
nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa 
bàn Thành phố Huế thay thế.

14/4/2025

19. Quyết định 15/2019/QĐ-UBND
Ngày 22/3/2019

Về việc ban hành Quy định về phân 
cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu 
toàn dân về tài sản và phê duyệt 
phương án xử lý tài sản được xác lập 
quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi 
quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số  123/2025/QĐ-CTUBND 
ngày 24/11/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố phân cấp thẩm quyền quyết định xác 
lập quyền sở hữu toàn dân và quyết định phê 
duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập 
quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn thành phố 
Huế thay thế.

04/12/2025

20. Quyết định
42/2018/QĐ-UBND

Ngày 08/8/2018

Về việc ban hành Quy định về phân 
cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ 
chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 
địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Do Quyết định 122/2025/QĐ-UBND ngày 
24/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 08 
tháng 8 năm 2018 và Quyết định số 
07/2022/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2022 
của của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban 
hành kèm theo Quyết định số 42/2018/QĐ-
UBND ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành 
Quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ 
quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 
địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

04/12/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

21. Quyết định
07/2022/QĐ-UBND

Ngày 17/02/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
định ban hành kèm theo Quyết định số 
42/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 
năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc ban hành Quy định về phân 
cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, 
tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý 
của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Quyết định 122/2025/QĐ-UBND ngày 
24/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 08 
tháng 8 năm 2018 và Quyết định số 
07/2022/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2022 
của của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban 
hành kèm theo Quyết định số 42/2018/QĐ-
UBND ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành 
Quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ 
quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 
địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

04/12/2025

22. Quyết định
58/2022/QĐ-UBND

Ngày 12/12/2022

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử 
dụng diện tích chuyên dùng của các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 
quản lý của địa phương trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 112/2025/QĐ-UBND ngày 
04/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Quy 
định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích 
chuyên dùng trong trụ sở làm việc, cơ sở hoạt 
động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành 
phố Huế thay thế.

14/11/2025

23. Quyết định 07/2023/QĐ-UBND
Ngày 03/02/2023

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 
2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế

Do Quyết định 115/2025/QĐ-UBND ngày 
05/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân thành 
phố Huế.

15/11/2025

24. Quyết định 27/2024/QĐ-UBND
Ngày 28/5/2024

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 
2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế

Do Quyết định 115/2025/QĐ-UBND ngày 
05/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân thành 
phố Huế.

15/11/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

25. Quyết định 18/2024/QĐ-UBND
Ngày 05/4/2024

Phân cấp thẩm quyền quyết định cho 
phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối 
với người có công với cách mạng và 
thân nhân liệt sỹ trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 86/2025/QĐ-UBND ngày 
24/9/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố phân 
cấp thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm 
tiền sử dụng đất đối với người có công với cách 
mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố 
Huế thay thế.

04/10/2025

26. Quyết định
91/2024/QĐ-UBND 

Ngày 29/11/2024 

Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) 
tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất 
hàng năm, đơn giá thuê đất xây dựng 
công trình ngầm, đơn giá thuê đất có 
mặt nước trên bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế

Do Quyết định số 121/2025/QĐ-UBND ngày 
15/11/2025 Ủy ban nhân dân thành phố Quy 
định mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê 
đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua 
hình thức đấu giá, đơn giá thuê đất để xây dựng 
công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với phần 
diện tích đất có mặt nước trên bàn thành phố 
Huế thay thế.

25/11/2025

II. Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường

27. Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND
Ngày 13/7/2017

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử 
dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 
2020 và định hướng đến năm 2030 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND ngày 
20/6/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố bãi 
bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (nay là Hội đồng nhân dân 
thành phố Huế) về lĩnh vực khoáng sản.

01/7/2025

28. Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND
Ngày 11/11/2019

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy 
hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng 
tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 
và định hướng đến năm 2030 tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND ngày 
20/6/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố bãi 
bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (nay là Hội đồng nhân dân 
thành phố Huế) về lĩnh vực khoáng sản.

01/7/2025

29. Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND
Ngày 20/12/2019

Quy định Bảng giá các loại đất định 
kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Nghị quyết số 54/2025/NQ-HĐND ngày 
25/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
Quy định Bảng giá đất từ năm 2026 trên địa bàn 
thành phố Huế quy định thay thế.

01/01/2026
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

30. Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND 
Ngày 04/01/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 
năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế.

Do Nghị quyết số 54/2025/NQ-HĐND ngày 
25/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
Quy định Bảng giá đất từ năm 2026 trên địa bàn 
thành phố Huế quy định thay thế.

01/01/2026

31. Nghị quyết 23/2023/NQ-HĐND
Ngày 20/10/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 
năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo 
Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND 
ngày 20 tháng 12 năm 2019 và Nghị 
quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 04 
tháng 01 năm 2023 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh

Do Nghị quyết số 54/2025/NQ-HĐND ngày 
25/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
Quy định Bảng giá đất từ năm 2026 trên địa bàn 
thành phố Huế quy định thay thế.

01/01/2026

32. Nghị quyết 37/2024/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2024

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và kéo dài 
thời gian thực hiện Bảng giá các loại 
đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành kèm theo Nghị quyết số 
23/2019/NQ-HĐND ngày 20 tháng 
12 năm 2019, Nghị quyết số 
04/2023/NQ-HĐND ngày 04 tháng 
01 năm 2023 và Nghị quyết số 
23/2023/NQ-HĐND ngày 20 tháng 
10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh

Do Nghị quyết số 54/2025/NQ-HĐND ngày 
25/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
Quy định Bảng giá đất từ năm 2026 trên địa bàn 
thành phố Huế quy định thay thế.

01/01/2026

33. Quyết định 64/2014/QĐ-UBND
Ngày 25/9/2014

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục 
thu hồi đất để sử dụng vào mục đích 
quốc phòng, an ninh, phát triển kinh 
tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công 
cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế

Do Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 
31/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).

10/4/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

34. Chỉ thị 32/2015/CT-UBND
Ngày 21/8/2015

Về việc tăng cường công tác quản lý 
giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất quản lý, sử dụng đất 
công cộng trên địa bàn tỉnh

Do Quyết định số 127/2025/QĐ-UBND ngày 
25/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban 
nhân dân thành phố Huế.

05/12/2025

35. Chỉ thị 34/2015/CT-UBND
Ngày 21/8/2015

Về tăng cường quản lý sử dụng đất 
lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng 
đặc dụng trên địa bàn tỉnh

Do Quyết định số 127/2025/QĐ-UBND ngày 
25/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban 
nhân dân thành phố Huế.

05/12/2025

36. Chỉ thị 65/2015/CT-UBND
Ngày 04/12/2015

Về việc tăng cường thực hiện các 
biện pháp quản lý rừng và đất lâm 
nghiệp trên địa bàn tỉnh

Do Quyết định số 127/2025/QĐ-UBND ngày 
25/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban 
nhân dân thành phố Huế.

05/12/2025

37. Quyết định 05/2017/QĐ-UBND
Ngày 09/02/2017

Về việc quy định khung giá dịch vụ 
sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 127/2025/QĐ-UBND ngày 
25/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban 
nhân dân thành phố Huế

05/12/2025

38. Quyết định 34/2017/QĐ-UBND
Ngày 25/5/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 
định đề án khai thác, sử dụng mặt 
nước, nước biển trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 
31/3/2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).

10/4/2025

39. Quyết định 35/2017/QĐ-UBND
Ngày 25/5/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phí 
thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề 
khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 
31/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).

10/4/2025

40. Quyết định 36/2017/QĐ-UBND
Ngày 25/5/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 
đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ 
lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 
31/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).

10/4/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

41. Quyết định 29/2018/QĐ-UBND
Ngày 14/5/2018

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng 
và cho thuê đất nông nghiệp sử dụng 
vào mục đích công ích trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 
31/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).

10/4/2025

42. Quyết định 57/2018/QĐ-UBND
Ngày 26/10/2018

Ban hành quy định về cưỡng chế thi 
hành quyết định giải quyết tranh chấp 
đất đai, quyết định công nhận hòa giải 
thành tranh chấp đất đai trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND
ngày 31/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố 
bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).

10/4/2025

43. Quyết định 61/2018/QĐ-UBND
Ngày 01/11/2018

Ban hành Quy định về định mức đất 
và chế độ quản lý việc xây dựng phần 
mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong 
nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Quyết định số 127/2025/QĐ-UBND ngày 
25/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban 
nhân dân thành phố Huế.

05/12/2025

44. Quyết định 67/2018/QĐ-UBND
Ngày 26/11/2018

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục 
thực hiện xác định giá đất cụ thể trên 
địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 
31/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).

10/4/2025

45. Quyết định 38/2019/QĐ-UBND
Ngày 19/7/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
định ban hành kèm theo Quyết định số 
29/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 
năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
ban hành Quy định quản lý, sử dụng và 
cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào 
mục đích công ích trên địa bàn tỉnh

Do Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 
31/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).

10/4/2025

46. Quyết định 66/2019/QĐ-UBND
Ngày 21/10/2019

Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định 
ban hành kèm theo Quyết định số 
67/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 
2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về trình tự, 
thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 
31/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).

10/4/2025
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Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 
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Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

47. Quyết định 03/2022/QĐ-UBND
Ngày 12/01/2022

Ban hành Quy định đấu giá quyền sử 
dụng đất để giao đất có thu tiền sử 
dụng đất hoặc cho thuê đất để thực 
hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 
31/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).

10/4/2025

48. Quyết định 37/2022/QĐ-UBND
Ngày 16/08/2022

Ban hành Quy định về mức độ khôi 
phục lại tình trạng ban đầu của đất 
trước khi vi phạm đối với từng loại vi 
phạm hành chính quy định tại Nghị 
định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 
tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về 
xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực đất đai, trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Quyết định 11/2025/QĐ-UBND ngày 
13/02/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định các trường hợp không có tính khả 
thi để khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất 
trước khi vi phạm và mức độ khôi phục lại tình 
trạng ban đầu của đất đối với hành vi hủy hoại 
đất trên địa bàn thành phố Huế thay thế.

24/02/2025

49. Quyết định 47/2022/QĐ-UBND
Ngày 23/9/2022

Ban hành Quy định về quản lý, sử 
dụng đất lâm nghiệp sau khi thu hồi 
của các Ban quản lý rừng phòng hộ, 
Công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên Lâm nghiệp và đất lâm 
nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã 
đang quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Do Quyết định số 127/2025/QĐ-UBND ngày 
25/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban 
nhân dân thành phố Huế.

05/12/2025

50. Quyết định 61/2023/QĐ-UBND
Ngày 17/11/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Quy định ban hành kèm theo Quyết 
định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30 
tháng 6 năm 2014 và Quyết định số 
29/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 
năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 
31/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).

10/4/2025

51. Quyết định 83/2024/QĐ-UBND
Ngày 06/11/2024

Quy định một số yếu tố hình thành 
doanh thu và ước tính chi phí để xác 

Do Quyết định số 37/2025/QĐ-UBND ngày 
11/4/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố quy 21/4/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

định giá đất theo phương pháp thặng 
dư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

định một số yếu tố hình thành doanh thu, ước 
tính chi phí theo phương pháp thặng dư và các 
yếu tố ảnh hưởng đến giá đất để xác định giá đất 
trên địa bàn thành phố Huế thay thế.

52. Quyết 
định

97/2024/QĐ-UBND
Ngày 13/12/2024

Quy định việc rà soát, công bố công 
khai, lập danh mục các thửa đất nhỏ 
hẹp, nằm xen kẹt và việc giao đất, 
cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ 
hẹp, nằm xen kẹt trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 76/2025/QĐ-UBND ngày 
30/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Quy 
định về việc rà soát, công bố công khai, lập danh 
mục các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt và việc 
giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ 
hẹp, nằm xen kẹt trên địa bàn thành phố Huế 
thay thế.

09/9/2025

III. Lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn

53. Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND
Ngày 23/12/2020

Quy định một số chính sách khuyến 
khích phát triển sản xuất nông nghiệp 
thực hiện cơ cấu lại ngành nông 
nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 
2021 - 2025

Do Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 
07/01/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích 
phát triển sản xuất nông nghiệp thành phố Huế 
đến năm 2030 thay thế.

17/01/2025

54. Nghị quyết 30/2021/NQ-HĐND
Ngày 14/10/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
định kèm theo Nghị quyết số 
20/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 
năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
quy định một số chính sách khuyến 
khích phát triển sản xuất nông nghiệp 
thực hiện cơ cấu lại ngành nông 
nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 
2021 - 2025

Do Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 
07/01/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích 
phát triển sản xuất nông nghiệp thành phố Huế 
đến năm 2030 thay thế.

17/01/2025



14

STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

55. Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND 
Ngày 08/12/2022

Quy định khu vực thuộc nội thành của 
thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư 
không được phép chăn nuôi, vùng 
nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ 
khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu 
vực không được phép chăn nuôi trên 
địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Nghị quyết số 42/2025/NQ-HĐND ngày 
08/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố  
Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, 
vùng nuôi chim yến trên địa bàn thành phố Huế 
thay thế.

18/12/2025

56. Quyết định 52/2024/QĐ-UBND
Ngày 12/8/2024

Quy định đơn giá bồi thường đối với 
vật nuôi thủy sản và đơn giá hỗ trợ di 
chuyển lồng, bè, các ngư cụ, công cụ 
nuôi thuỷ sản để làm cơ sở xác định 
giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà 
nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 
15/01/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản làm cơ 
sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà 
nước thu hồi đất năm 2025 trên địa bàn thành 
phố Huế thay thế

24/01/2025

IV. Lĩnh vực: Văn hoá-Thể thao

57. Quyết định 09/2020/QĐ-UBND
Ngày 26/02/2020

Ban hành Quy định về tổ chức ngày 
kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón 
nhận hình thức khen thưởng, danh 
hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Quyết định số 09/2025/QĐ-UBND ngày 
10/02/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
ban hành Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; 
nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, 
hình thức khen thưởng trên địa bàn thành phố 
Huế thay thế.

20/02/2025

58. Quyết định 12/2024/QĐ-UBND
Ngày 26/3/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi 
thức trao tặng, đón nhận hình thức 
khen thưởng, danh hiệu thi đua trên 
địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết 
định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 26 
tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 09/2025/QĐ-UBND ngày 
10/02/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
ban hành Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; 
nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, 
hình thức khen thưởng trên địa bàn thành phố 
Huế thay thế.

20/02/2025

http://stp.hue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAwsaDt7ED3Zy63$me2vGFGQijc5FkrveRba5sCfsPtAV85nx2tiPPDEc7PaL65LLeYXFoE77k0usHX9NYVdU90xn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
http://stp.hue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAwsaDt7ED3Zy63$me2vGFGQijc5FkrveRba5sCfsPtAV85nx2tiPPDEc7PaL65LLeYXFoE77k0usHX9NYVdU90xn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

59. Quyết định
21/2024/QĐ-UBND

Ngày 03/5/2024

Ban hành Quy chế quản lý và tổ chức 
hoạt động biểu diễn Ca Huế trên địa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 104/2025/QĐ-UBND ngày 
14/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
ban hành Quy chế quản lý và tổ chức hoạt động 
biểu diễn Ca Huế trên địa bàn thành phố Huế 
thay thế.

25/10/2025

V. Lĩnh vực: Xây dựng

60. Quyết định 23/2016/QĐ-UBND
Ngày 21/4/2016

Về việc quy định giá thuê nhà ở công 
vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 107/2025/QĐ-UBND ngày 
16/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành khung giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa 
bàn thành phố Huế thay thế.

25/10/2025

61. Quyết định 58/2021/QĐ-UBND
Ngày 24/9/2021

Về việc quy định bảng giá cho thuê 
nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa 
được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 
30/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố quy 
định về giá cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công 
chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn 
Thành phố Huế thay thế.

10/7/2025

62. Quyết định 73/2021/QĐ-UBND
Ngày 26/11/2021

Ban hành Quy định về phân công, 
phân cấp và ủy quyền công tác quản 
lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 72/2025/QĐ-UBND ngày 
21/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền 
công tác quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn 
trên địa bàn thành phố Huế thay thế.

30/8/2025

63. Quyết định 32/2023/QĐ-UBND
Ngày 13/7/2023

Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, 
duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, 
cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở 
và thị trường bất động sản trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 50/2025/QĐ-UBND ngày 
15/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
ban hành Quy chế phối hợp xây dựng cơ sở dữ 
liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở 
và thị trường bất động sản trên địa bàn thành 
phố Huế thay thế.

26/5/2025

64. Quyết định 42/2023/QĐ-UBND
Ngày 08/8/2023

Ban hành Khung giá dịch vụ, quản lý 
vận hành nhà chung cư trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 64/2025/QĐ-UBND ngày 
31/7/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà 
chung cư trên địa bàn thành phố Huế thay thế. 

11/8/2025
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Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
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lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

65. Quyết định 44/2023/QĐ-UBND
Ngày 10/8/2023

Quy định một số nội dung về cấp giấy 
phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Quyết định số 129/2025/QĐ-UBND ngày 
02/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây 
dựng  trên địa bàn thành phố Huế thay thế.

12/12/2025

66. Quyết định 66/2023/QĐ-UBND
Ngày 20/12/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
định về phân công, phân cấp và ủy 
quyền công tác quản lý quy hoạch xây 
dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế ban hành kèm theo Quyết định số 
73/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 72/2025/QĐ-UBND ngày 
21/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền 
công tác quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn 
trên địa bàn thành phố Huế thay thế.

30/8/2025

67. Quyết định
03/2024/QĐ-UBND

Ngày 18/01/2024

Ban hành Quy định phân cấp và ủy 
quyền công tác quản lý kiến trúc trên 
địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 134/2025/QĐ-UBND ngày 
17/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố quy 
định  phân cấp thẩm quyền quản lý kiến trúc trên 
địa bàn thành phố Huế thay thế.

27/12/2025

68. Quyết định 30/2024/QĐ-UBND
Ngày 10/6/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ 
lục ban hành kèm theo Quyết định số 
58/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy 
định Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở 
hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây 
dựng lại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế

Do Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 
30/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố quy 
định về giá cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công 
chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn 
Thành phố Huế thay thế.

10/7/2025

VI. Lĩnh vực: Giao thông vận tải

69. Quyết định 68/2020/QĐ-UBND 
Ngày 31/12/2020

Ban hành Quy định về quản lý và bảo 
vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ; Quản lý đường nhánh đấu nối vào 
đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND ngày 
31/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
ban hành Quy định về quản lý đường đô thị, 
đường huyện, đường xã, đường thôn trên địa bàn 
thành phố Huế quy định bãi bỏ.

10/4/2025

70. Quyết định 10/2021/QĐ-UBND Ban hành quy định phạm vi, tuyến Do Quyết định số  48/2025/QĐ-UBND ngày 22/5/2025

http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAwH5LFf4TA$cJg7A@9nZer0xEeelFEVNep4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDErF@vFPUFeGQcO4k24Z7WpYcRtR5iJD5Nn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAwH5LFf4TA$cJg7A@9nZer0xEeelFEVNep4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDErF@vFPUFeGQcO4k24Z7WpYcRtR5iJD5Nn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAwH5LFf4TA$cJg7A@9nZer0xEeelFEVNep4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDErF@vFPUFeGQcO4k24Z7WpYcRtR5iJD5Nn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAwH5LFf4TA$cJg7A@9nZer0xEeelFEVNep4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDErF@vFPUFeGQcO4k24Z7WpYcRtR5iJD5Nn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAwH5LFf4TA$cJg7A@9nZer0xEeelFEVNep4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDErF@vFPUFeGQcO4k24Z7WpYcRtR5iJD5Nn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAwH5LFf4TA$cJg7A@9nZer0xEeelFEVNep4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDErF@vFPUFeGQcO4k24Z7WpYcRtR5iJD5Nn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAwH5LFf4TA$cJg7A@9nZer0xEeelFEVNep4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDErF@vFPUFeGQcO4k24Z7WpYcRtR5iJD5Nn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
http://stp.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAwH5LFf4TA$cJg7A@9nZer0xEeelFEVNep4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDErF@vFPUFeGQcO4k24Z7WpYcRtR5iJD5Nn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
http://stp.hue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAzyJvbwC1MrnC3ShEYFK1keQUlqp$kJMgPa5sCfsPtAV85nx2tiPPDE1@@ECXa5tJiowSapBMZ7zjE6jED087qtA9fcQ5mIFr15NCIzy2FRFDFSeSXw$OpN06TBcChNvJEq4Wx9IwjdBg==
http://stp.hue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAzyJvbwC1MrnC3ShEYFK1keQUlqp$kJMgPa5sCfsPtAV85nx2tiPPDE1@@ECXa5tJiowSapBMZ7zjE6jED087qtA9fcQ5mIFr15NCIzy2FRFDFSeSXw$OpN06TBcChNvJEq4Wx9IwjdBg==
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Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
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Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

Ngày 02/3/2021 đường và thời gian hoạt động đối với 
xe chở người bốn bánh có gắn động 
cơ tham gia giao thông trong phạm vi 
hạn chế trên địa bàn Thừa Thiên Huế

12/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
quy định phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe 
chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở 
người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn 
thành phố Huế thay thế.

71. Quyết định 42/2024/QĐ-UBND
Ngày 19/7/2024

Ban hành Quy định về quản lý hoạt 
động của xe ô tô vận tải trung chuyển 
hành khách trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Điều 9 Quyết định số 117/2025/QĐ-UBND 
ngày 12/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định 
của Ủy ban nhân dân thành phố Huế trong lĩnh 
vực quản lý Nhà nước về xây dựng (sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Quyết định quy định 
về quản lý hoạt động giao thông vận tải) quy 
định bãi bỏ.

22/11/2025

VII. Lĩnh vực: Nội vụ

72. Quyết định 51/2015/QĐ-UBND 
Ngày 28/10/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm 
sản và Thủy sản

Do Quyết định số 45/2025/QĐ-UBND ngày 
07/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn và 
Quản lý chất lượng trực thuộc Sở Nông nghiệp 
và Môi trường thành phố Huế quy định bãi bỏ.

07/5/2025

73. Quyết định 54/2015/QĐ-UBND 
Ngày 28/10/2015 Về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm

Do Quyết định số 35/2025/QĐ-UBND ngày 
08/4/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực 
thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố 
Huế quy định bãi bỏ.

08/4/2025

74. Quyết định 57/2015/QĐ-UBND 
Ngày 28/10/2015

Về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi 
và Thú y

Do Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 
07/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn 

07/5/2025
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ngưng hiệu 
lực

nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường thành phố Huế quy định bãi bỏ.

75. Quyết định 59/2015/QĐ-UBND 
Ngày 28/10/2015

Về việc thành lập Chi cục Thủy sản

Do Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND ngày 
07/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở 
Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế quy 
định bãi bỏ

07/5/2025

76. Quyết định 60/2015/QĐ-UBND 
Ngày 28/10/2015

Về việc thành lập Chi cục thủy lợi

Do Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND ngày 
02/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Biến 
đổi Khí hậu trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi 
trường thành phố Huế bãi bỏ.

12/10/2025

77. Quyết định 61/2015/QĐ-UBND 
Ngày 30/10/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Chi cục Phát triển nông thôn

Do Quyết định số 45/2025/QĐ-UBND ngày 
07/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông 
thôn và Quản lý chất lượng trực thuộc Sở Nông 
nghiệp và Môi trường thành phố Huế quy định 
bãi bỏ.

07/5/2025

78. Quyết định 56/2015/QĐ-UBND 
Ngày 28/10/2015

Về việc thành lập Chi cục Trồng trọt 
và Bảo vệ thực vật

Do Quyết định số 69/2025/QĐ-UBND ngày 
08/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo 
vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Môi trường 
thành phố Huế thay thế.

08/8/2025
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79. Quyết định
07/2016/QĐ-UBND

Ngày 21/01/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Huế 
quy định hết hiệu lực.

05/3/2025

80. Quyết định 85/2016/QĐ-UBND
Ngày 15/12/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Chi cục Giám định xây dựng tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 54/2025/QĐ-UBND ngày 
17/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Chi cục Giám định xây 
dựng thuộc Sở Xây dựng thành phố Huế quy 
định bãi bỏ. 

27/5/2025

81. Quyết định 41/2018/QĐ-UBND
Ngày 02/7/2018

Ban hành Quy chế về công tác lưu trữ 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 131/2025/QĐ-UBND ngày 
11/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành  Quy định về công tác lưu trữ trên địa bàn 
thành phố Huế thay thế.

22/12/2025

82. Quyết định 02/2019/QĐ-UBND
Ngày 07/01/2019

Về việc hợp nhất các phòng chuyên 
môn thuộc Sở Nội vụ 

Do Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ 
thành phố Huế quy định hết hiệu lực.

05/3/2025

83. Quyết định 19/2021/QĐ-UBND
Ngày 03/4/2021

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quy định ban hành kèm theo Quyết định 
số 07/2016/QĐ UBND ngày 21 tháng 01 
năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội và tổ 
chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội và 
các đơn vị sự nghiệp

Do Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Huế 
quy định hết hiệu lực.

05/3/2025

http://stp.hue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAzmShQE6bedaGgiURdnnULk2TgeO8tAwgTa5sCfsPtAV85nx2tiPPDEDaRFtq6lssGowSapBMZ7zjE6jED087qtA9fcQ5mIFr15NCIzy2FRFDFSeSXw$OpN06TBcChNvJEq4Wx9IwjdBg==
http://stp.hue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAzmShQE6bedaGgiURdnnULk2TgeO8tAwgTa5sCfsPtAV85nx2tiPPDEDaRFtq6lssGowSapBMZ7zjE6jED087qtA9fcQ5mIFr15NCIzy2FRFDFSeSXw$OpN06TBcChNvJEq4Wx9IwjdBg==
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-07-2016-qd-ubnd-quyen-han-co-cau-to-chuc-so-lao-dong-thuong-binh-xa-hoi-thua-thien-hue-302173.aspx
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84. Quyết định 20/2021/QĐ-UBND
Ngày 03/04/2021

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 27/2025/QĐ-UBND ngày 
26/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố 
Huế thay thế.

26/3/2025

85. Quyết định 42/2021/QĐ-UBND
Ngày 10/7/2021

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Quyết định số 14/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Huế thay thế.

05/3/2025

86. Quyết định 57/2021/QĐ-UBND
Ngày 24/9/2021

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Quyết định số 26/2025/QĐ-UBND ngày 
26/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao 
thành phố Huế thay thế.

26/3/2025

87. Quyết định 68/2021/QĐ-UBND 
Ngày 22/11/2021

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên 
Huế

Do Quyết định số 16/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố 
Huế quy định hết hiệu lực.

05/3/2025

88. Quyết định 11/2022/QĐ-UBND
Ngày 25/02/2022

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 
24/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao 
thành phố Huế thay thế.

24/3/2025

89. Quyết định 26/2022/QĐ-UBND
Ngày 02/6/2022

Ban hành quy định quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên 
Huế

Do Quyết định số 15/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Huế 
thay thế.

05/3/2025
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90. Quyết định 27/2022/QĐ-UBND
Ngày 02/6/2022

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 17/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố 
Huế quy định bãi bỏ.

05/3/2025

91. Quyết định 29/2022/QĐ-UBND
Ngày 22/6/2022

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 28/2025/QĐ-UBND ngày 
31/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc - Tôn giáo 
thuộc Sở Nội vụ thành phố Huế quy định hết hiệu 
lực.

31/3/2025

92. Quyết định 38/2022/QĐ-UBND
Ngày 18/8/2022

Về việc tổ chức lại các Phòng chuyên 
môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp 
thuộc và trực thuộc Chi cục Chăn nuôi 
và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Do Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 
07/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú 
y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường 
thành phố Huế quy định bãi bỏ.

07/5/2025

93. Quyết định 43/2022/QĐ-UBND
Ngày 14/9/2022

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Quyết định số 17/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố 
Huế quy định bãi bỏ.

05/3/2025

94. Quyết định 44/2022/QĐ-UBND
Ngày 14/9/2022

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Huế 
quy định hết hiệu lực.

05/3/2025
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95. Quyết định 53/2022/QĐ-UBND 
Ngày 17/11/2022

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 28/2025/QĐ-UBND ngày 
31/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc - Tôn giáo 
thuộc Sở Nội vụ thành phố Huế quy định hết hiệu 
lực.

31/3/2025

96. Quyết định 03/2023/QĐ-UBND
Ngày 10/01/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 
17/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố  ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế, 
công nghiệp thành phố Huế quy định thay thế.

27/5/2025

97. Quyết định 09/2023/QĐ-UBND
Ngày 08/02/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 14/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Huế quy định bãi bỏ.

05/3/2025

98. Quyết định 21/2023/QĐ-UBND
Ngày 10/5/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường thành phố Huế quy định 
bãi bỏ.

05/3/2025

99. Quyết định 31/2023/QĐ-UBND
Ngày 13/7/2023

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây 
dựng

Do Quyết định số 16/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố 
Huế quy định hết hiệu lực.

05/3/2025
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100. Quyết định 35/2023/QĐ-UBND
Ngày 24/7/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường thành phố Huế quy định bãi bỏ.

05/3/2025

101. Quyết định 01/2024/QĐ-UBND
Ngày 03/01/2024

Ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà nước 
trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định 116/2025/QĐ-UBND ngày 
07/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 
03/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa 
Thiên Huế ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực 
việc làm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

17/11/2025

102. Quyết định 14/2024/QĐ-UBND 
Ngày 29/3/2024

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh 
tra tỉnh

Do Quyết định số 59/2025/QĐ-UBND ngày 
27/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố  ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Huế 
15/04/2023 quy định bãi bỏ.

01/7/2025

103. Quyết định 15/2024/QĐ-UBND 
Ngày 29/3/2024

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số  85/2025/QĐ-UBND ngày 
24/9/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố  ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân 
dân thành phố Huế thay thế.

05/10/2025

104. Quyết định 19/2024/QĐ-UBND
Ngày 12/04/2023

Ban hành Quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Thi đua, khen 
thưởng áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Quyết định số 126/2025/QĐ-UBND ngày 
25/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố  ban 
hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Thi đua, khen thưởng áp dụng trên địa bàn 
thành phố Huế thay thế.

05/12/2025

http://sldtbxh.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=ZRWmm6f94w$8euYLmxNcshXRat9yREkgK972hk1ZhuZ4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDEihjFKSoUkaURY9fnwTTphuXNLYw937GDn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
http://sldtbxh.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=ZRWmm6f94w$8euYLmxNcshXRat9yREkgK972hk1ZhuZ4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDEihjFKSoUkaURY9fnwTTphuXNLYw937GDn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
http://sldtbxh.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=ZRWmm6f94w$8euYLmxNcshXRat9yREkgK972hk1ZhuZ4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDEihjFKSoUkaURY9fnwTTphuXNLYw937GDn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
http://sldtbxh.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=ZRWmm6f94w$8euYLmxNcshXRat9yREkgK972hk1ZhuZ4W$N4u@mz3M5nx2tiPPDEihjFKSoUkaURY9fnwTTphuXNLYw937GDn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
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105. Quyết định 38/2024/QĐ-UBND 
Ngày 28/06/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý 
khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

Do Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 
17/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế, 
công nghiệp thành phố Huế quy định thay thế.

27/5/2025

106. Quyết định 47/2024/QĐ-UBND 
Ngày 01/8/2024

Sửa đổi khoản 2, Điều 3 của Quy định 
kèm theo Quyết định số 43/2022/QĐ-
UBND ngày 14/9/2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ban hành quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 17/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố 
Huế quy định bãi bỏ.

05/3/2025

107. Quyết định 46/2024/QĐ-UBND 
Ngày 29/7/2024 

Sửa đổi khoản 2 Điều 3 của Quy 
định kèm theo Quyết định số 
42/2021/QĐ-UBND ngày 10/7/2021 
của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Quyết định số 14/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Huế quy định bãi bỏ.

05/3/2025

108. Quyết định 48/2024/QĐ-UBND 
Ngày 01/08/2024

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 của 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông 
tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên 
Huế kèm theo Quyết định số 
09/2023/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 
của Ủy ban nhân dân tỉnh

Do Quyết định số 14/2025/QĐ-UBND ngày 
05/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Huế quy định bãi bỏ.

05/3/2025
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109. Quyết định 49/2024/QĐ-UBND 
Ngày 03/08/2024

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục 
Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên 
và Môi trường

Do Quyết định số 62/2025/QĐ-UBND ngày 
01/7/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai 
trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành 
phố Huế thay thế.

01/7/2025

110. Quyết định 50/2024/QĐ-UBND 
Ngày 03/08/2024

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo 
vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và 
Môi trường

Do Quyết định số 63/2025/QĐ-UBND ngày 
01/7/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi 
trường trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi 
trường thành phố Huế thay thế.

01/7/2025

111. Quyết định 71/2024/QĐ-UBND 
Ngày 09/10/2024

Quyết định phân cấp thực hiện giải 
quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tín 
ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền 
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 102/2025/QĐ-UBND ngày 
14/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND ngày 
09/10/2024 về phân cấp thực hiện giải quyết thủ 
tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 
thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Thừa Thiên 
Huế.

24/10/2025

112. Quyết định 75/2024/QĐ-UBND 
Ngày 16/10/2024

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công 
thương

Do Quyết định số 41/2025/QĐ-UBND ngày 
22/4/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành 
phố Huế quy định bãi bỏ.

22/4/2025

113. Quyết định 14/2025/QĐ-UBND
Ngày 05/3/2025

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố 
Huế

Do Quyết định 94/2025/QĐ-UBND ngày 
03/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Huế thay thế.

15/10/2025
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114. Quyết định 16/2025/QĐ-UBND
Ngày 05/3/2025

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Xây dựng thành phố Huế

Do Quyết định 97/2025/QĐ-UBND ngày 
03/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố 
Huế thay thế.

15/10/2025

115. Quyết định 17/2025/QĐ-UBND
Ngày 05/3/2025

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Tài chính thành phố Huế

Do Quyết định 98/2025/QĐ-UBND ngày 
03/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức của Sở Tài chính thành phố 
Huế thay thế.

15/10/2025

116. Quyết định 18/2025/QĐ-UBND
Ngày 05/3/2025

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Nội vụ thành phố Huế

Do Quyết định 95/2025/QĐ-UBND ngày 
03/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Huế 
thay thế.

15/10/2025

117. Quyết định 25/2025/QĐ-UBND
Ngày 24/3/2025

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Văn hóa và Thể thao thành phố 
Huế

Do Quyết định 93/2025/QĐ-UBND ngày 
03/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao 
thành phố Huế thay thế.

15/10/2025

118. Quyết định 26/2025/QĐ-UBND
Ngày 26/3/2025

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố 
Huế

Do Quyết định số 3484/QĐ-UBND ngày 
11/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo 
thành phố Huế quy định bãi bỏ.

11/11/2025

119. Quyết định 27/2025/QĐ-UBND
Ngày 26/3/2025

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Tư pháp thành phố Huế

Do Quyết định số 70/2025/QĐ-UBND ngày 
15/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố 
Huế quy định thay thế.

25/8/2025
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120. Quyết định 35/2025/QĐ-UBND
Ngày 08/4/2025

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông 
nghiệp và Môi trường thành phố Huế

Do Quyết định số 3485/QĐ-UBND ngày 
11/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về 
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực 
thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố 
Huế quy định thay thế.

11/11/2025

121. Quyết định 44/2025/QĐ-UBND
Ngày 07/5/2025

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông 
nghiệp và Môi trường thành phố Huế.

Do Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 
11/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về 
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực 
thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố 
Huế quy định thay thế.

11/11/2025

122. Quyết định 45/2025/QĐ-UBND
Ngày 07/5/2025

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Chi cục Phát triển nông thôn và Quản 
lý chất lượng trực thuộc Sở Nông 
nghiệp và Môi trường thành phố Huế

Do Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 
11/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố  quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn và 
Quản lý chất lượng trực thuộc Sở Nông nghiệp 
và Môi trường thành phố Huế quy định thay thế.

11/11/2025

123. Quyết định 59/2025/QĐ-UBND
Ngày 27/6/2025

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Thanh tra thành phố Huế

Do Quyết định số 3738/QĐ-UBND ngày 
08/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Huế 
quy định bãi bỏ.

08/12/2025

VIII. Lĩnh vực: Ngoại vụ

124. Quyết định 78/2021/QĐ-UBND
Ngày 21/12/2021

Ban hành Quy chế quản lý việc xuất 
cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công 
chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Quyết định 10/2025/QĐ-UBND ngày 
12/02/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy chế quản lý việc xuất cảnh, nhập cảnh 
của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn 
thành phố Huế thay thế.

22/02/2025
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28

STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

IX. Lĩnh vực: Tư pháp

125. Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND
Ngày 26/10/2022

Quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND ngày 
08/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
Huế quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên 
địa bàn thành phố Huế quy định thay thế.

01/01/2026

126. Quyết định 68/2019/QĐ-UBND
Ngày 01/11/2019

Ban hành Quy chế phối hợp trong 
công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, 
hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy 
phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 57/2025/QĐ-UBND ngày 
11/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân 
thành phố Huế quy định bãi bỏ.

20/6/2025

127. Quyết định 06/2022/QĐ-UBND
Ngày 17/02/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
chế phối hợp trong công tác xây dựng, 
kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập 
nhật văn bản quy phạm pháp luật vào 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban 
hành kèm theo Quyết định số 
68/2019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên 
Huế

Do Quyết định số 57/2025/QĐ-UBND ngày 
11/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân 
thành phố Huế quy định bãi bỏ.

20/6/2025

128. Chỉ thị 21/2009/CT-UBND
Ngày 02/7/2009

Về việc triển khai thực hiện Luật Thi 
hành án dân sự và Nghị quyết số 
24/2008/NQ-QH12 ngày 14/11/2008 
của Quốc hội về thi hành Luật Thi 
hành án dân sự.

Do Quyết định số 111/2025/QĐ-UBND ngày 
30/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy 
ban nhân dân thành phố Huế quy định bãi bỏ.

10/11/2025

129. Chỉ thị 33/2011/CT-UBND
Ngày 09/9/2011

Về việc triển khai thi hành Luật Nuôi 
con nuôi và Nghị định số 
19/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định một số điều của Luật Nuôi con 
nuôi trên địa bàn tỉnh

Do Quyết định số 111/2025/QĐ-UBND ngày 
30/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy 
ban nhân dân thành phố Huế quy định bãi bỏ.

10/11/2025
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Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản
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lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

130. Chỉ thị 37/2011/CT-UBND
Ngày 31/10/2011

Về việc triển khai thực hiện Nghị định 
số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp 
chế

Do Quyết định số 111/2025/QĐ-UBND ngày 
30/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy 
ban nhân dân thành phố Huế quy định bãi bỏ.

10/11/2025

131. Chỉ thị 13/2013/CT-UBND
Ngày 25/4/2013

Về việc tăng cường thực hiện công tác 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
trên địa bàn tỉnh

Do Quyết định số 111/2025/QĐ-UBND ngày 
30/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy 
ban nhân dân thành phố Huế quy định bãi bỏ.

10/11/2025

132. Chỉ thị 14/2013/CT-UBND
Ngày 25/4/2013

Về việc triển khai thực hiện Luật 
Giám định tư pháp

Do Quyết định số 111/2025/QĐ-UBND ngày 
30/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy 
ban nhân dân thành phố Huế quy định bãi bỏ.

10/11/2025

133. Chỉ thị 15/2013/CT-UBND
Ngày 25/4/2013

Về việc tăng cường công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

Do Quyết định số 111/2025/QĐ-UBND ngày 
30/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy 
ban nhân dân thành phố Huế quy định bãi bỏ.

10/11/2025

134. Chỉ thị 13/2014/CT-UBND
Ngày 26/3/2014

Về việc tăng cường công tác hòa giải 
ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế

Do Quyết định số 111/2025/QĐ-UBND ngày 
30/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy 
ban nhân dân thành phố Huế quy định bãi bỏ.

10/11/2025

135. Chỉ thị 03/2015/CT-UBND
Ngày 22/01/2015

Về việc tăng cường thực hiện các biện 
pháp xử lý hành chính trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 111/2025/QĐ-UBND ngày 
30/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy 
ban nhân dân thành phố Huế quy định bãi bỏ.

10/11/2025

136. Chỉ thị 62/2015/CT-UBND 
Ngày 16/11/2015

Về việc tiếp tục tăng cường và nâng 
cao hiệu quả công tác thi hành án dân 
sự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 111/2025/QĐ-UBND ngày 
30/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy 
ban nhân dân thành phố Huế quy định bãi bỏ.

10/11/2025
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Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
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ngưng hiệu 
lực

X. Lĩnh vực: An ninh quốc phòng

137. Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2021

Quy định số lượng và chế độ phụ cấp 
đối với Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ 
huy quân sự cấp xã; mức phụ cấp hàng 
tháng đối với Thôn đội trưởng và mức 
trợ cấp ngày công lao động đối với lực 
lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 
08/9/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố quy 
định chế độ phụ cấp đối với Thôn đội trưởng, 
mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực 
lượng Dân quân trên địa bàn thành phố Huế thay 
thế.

08/9/2025

138. Quyết định 42/2020/QĐ-UBND
Ngày 15/7/2020

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý 
các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 
điều kiện về an ninh, trật tự trên địa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 105/2025/QĐ-UBND ngày 
15/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu 
tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự 
trên địa bàn thành phố Huế thay thế.

25/10/2025

XI. Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo

139. Nghị quyết
03/2015/NQ-HĐND 

Ngày 25/4/2015

Về quy hoạch phát triển giáo dục và 
đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 
2015-2020 tầm nhìn 2030

Do Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND ngày 
26/02/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
bãi bỏ Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 
25 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế về quy hoạch phát triển 
giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai 
đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

07/3/2025

140. Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND
Ngày 31/8/2016

Quy định một số mức chi cho công tác 
phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Do Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND ngày 
16/7/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án 
“Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 
2030” thay thế.

26/7/2025 
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141. Nghị quyết 15/2024/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2024

Quy định mức thu học phí của cơ sở 
giáo dục mầm non và phổ thông công 
lập trên địa bàn tỉnh năm học 2024 - 
2025

Do Nghị quyết số 36/2025/NQ-HĐND ngày 
18/11/2025  của Hội đồng nhân dân thành phố 
quy định về chính sách học phí, hỗ trợ học phí 
trên địa bàn thành phố Huế từ năm học 2025 – 
2026 quy định bãi bỏ.

28/11/2025

142. Quyết định 63/2013/QĐ-UBND 
Ngày 27/12/2013

Ban hành Quy định về dạy thêm, học 
thêm trên địa bàn tỉnh Thừa Thừa 
Thiên Huế

Do Quyết định số 47/2025/QĐ-UBND ngày 
08/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa 
bàn thành phố Huế thay thế.

20/5/2025

143. Quyết định 59/2020/QĐ-UBND
Ngày 23/11/2020

Bãi bỏ một số điều của Quy định ban 
hành kèm theo Quyết định số 
63/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 
của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành 
Quy định về dạy thêm, học thêm trên 
địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 47/2025/QĐ-UBND ngày 
08/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa 
bàn thành phố Huế thay thế.

20/5/2025

XII. Lĩnh vực: Công thương

144. Quyết định 42/2016/QĐ-UBND
Ngày 23/6/2016

Phê duyệt quy định phân cấp quản lý 
chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 128/2025/QĐ-UBND ngày 
28/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố phân 
cấp quản lý chợ trên địa bàn thành phố Huế thay 
thế.

08/12/2025

145. Quyết định 18/2023/QĐ-UBND
Ngày 27/3/2023

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 
20/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 27 
tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế quản lý vật 
liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế

31/3/2025

XIII. Lĩnh vực: Khoa học và Công nghệ 

146. Nghị quyết 36/2024/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2024

Quy định thẩm quyền quyết định việc 
mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ 
của nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

Do Nghị quyết số 50/2025/NQ-HĐND ngày 
25/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
bãi bỏ Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 

04/01/2026

http://stp.hue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDen/XemChiTietVanBanDen.aspx?xemvbdata=RyOttUb8IAw0$cAoZdT9Xnr6rD3nMHmXSffQ0JmH9GLa5sCfsPtAV85nx2tiPPDEyIwgz1750j8XFoE77k0usHX9NYVdU90xn859aGmO0EuKFLA1O3SQEDRIdGSqA77IkLiY8uw4vLAQQseveORKkA==
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sử dụng ngân sách nhà nước đối với 
nguồn kinh phí thuộc phạm vi quản lý 
của tỉnh Thừa Thiên Huế

10 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế quy định thẩm quyền quyết 
định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân 
sách nhà nước đối với nguồn kinh .phí thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế.

147. Quyết định 88/2017/QĐ-UBND
Ngày 09/10/2017

Ban hành Quy định về cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến tại tỉnh Thừa Thiên 
Huế.

Do Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 
06/02/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai 
thác Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính thành phố Huế thay thế.

17/02/2025

148. Quyết định 38/2020/QĐ-UBND
Ngày 17/6/2020

Ban hành Quy định quản lý xây dựng 
và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 87/2025/QĐ-UBND ngày 
01/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy định quản lý xây dựng và phát triển cơ 
sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố 
Huế quy định thay thế. 

11/10/2025

149. Quyết định 04/2024/QĐ-UBND
Ngày 22/01/2024

Ban hành quy định lập dự toán, quản 
lý sử dụng và quyết toán kinh phí 
ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 22/2025/QĐ-UBND ngày 
21/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 
22/01/2024 ban hành quy định lập dự toán, quản 
lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 
nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

31/3/2025

150. Quyết định 41/2024/QĐ-UBND
Ngày 17/7/2024

Ban hành Quy định quản lý, vận hành, 
khai thác nền tảng chuyển đổi số tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 137/2025/QĐ-UBND ngày 
31/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác các 
nền tảng số, hệ thống thông tin dùng chung của 
thành phố Huế thay thế.

10/01/2026

151. Quyết định 08/2025/QĐ-UBND
Ngày 06/02/2025

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và 
khai thác Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính thành phố Huế.

Do Quyết định số 2624/QĐ-UBND ngày 
18/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 

28/8/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

06/02/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế 
ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác 
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
thành phố Huế.

XIV. Lĩnh vực: Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp

152. Quyết định 74/2021/QĐ-UBND 
Ngày 04/12/2021

Quy định trình tự thủ tục thực hiện 
giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây 
dựng không sử dụng vốn ngân sách 
nhà nước trên địa bàn Khu kinh tế, 
Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 56/2025/QĐ-UBND ngày 
02/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ Quyết định số 74/2021/QĐ-UBND ngày 04 
tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) ban 
hành Quy định trình tự thủ tục thực hiện giám 
sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử 
dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Khu 
kinh tế, Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

12/6/2025

XV. Lĩnh vực: Thanh tra

153. Quyết định
105/2017/QĐ-

UBND
Ngày 28/12/2017

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện 
bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó 
Trưởng phòng và tương đương thuộc 
Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó 
Chánh Thanh tra sở, ban, ngành; Chánh 
Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, 
thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế.

Do Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 
03/4/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế.

15/4/2025

154. Quyết định 55/2019/QĐ-UBND
Ngày 18/9/2019

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quy định ban hành kèm theo 
Quyết định số 105/2017/QĐ-UBND 
ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh

Do Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 
03/4/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi 
bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế.

15/4/2025

XVI. Lĩnh vực: Y tế

155. Nghị quyết 12/2024/NQ-HĐND
Ngày 17/6/2024

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh không thuộc phạm vi thanh toán 

Do Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐND ngày 
07/01/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 17/01/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

của Quỹ Bảo hiểm y tế nhưng không 
phải là đối tượng khám bệnh, chữa 
bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh 
Thừa Thiên Huế

bãi bỏ Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND ngày 
17 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo 
hiểm y tế nhưng không phải là đối tượng khám 
bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên 
Huế.

XVII. Lĩnh vực: Hành chính – Văn phòng

156. Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND
Ngày 31/3/2017

Về quy định chính sách hỗ trợ cho cán 
bộ, công chức, viên chức làm việc tại 
Trung tâm hành chính công tỉnh, cấp 
huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Nghị quyết số 44/2025/NQ-HĐND ngày 
25/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 
Quy định chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công thành phố và Trung 
tâm Phục vụ hành chính công xã, phường trên 
địa bàn thành phố Huế thay thế.

04/01/2026

157. Quyết định 10/2018/QĐ-UBND
Ngày 02/02/2018

Ban hành Quy chế hoạt động của hệ 
thống cán bộ, công chức làm đầu mối 
thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế.

Do Quyết định số 109/2025/QĐ-UBND ngày 
23/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, 
công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm 
soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố 
Huế thay thế.

01/11/2025

158. Quyết định 24/2018/QĐ-UBND
Ngày 12/4/2018

Về việc tổ chức làm việc vào buổi 
sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, 
giải quyết thủ tục hành chính

Do Quyết định số 73/2025/QĐ-UBND ngày 
25/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về 
việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy 
hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 
chính thay thế.

04/9/2025

159. Quyết định 31/2019/QĐ-UBND
Ngày 03/6/2019

Ban hành Quy định tiếp nhận, giải 
quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính theo cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các 

Do Quyết định số 132/2025/QĐ-UBND ngày 
16/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm 

26/12/2025
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STT
Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, tạm 

ngưng hiệu 
lực

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Phục vụ hành chính công thành phố Huế bãi bỏ.

160. Quyết định 34/2019/QĐ-UBND
Ngày 03/6/2019

Ban hành Quy định tiếp nhận, giải 
quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính theo cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các 
xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Do Quyết định số 133/2025/QĐ-UBND ngày 
16/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công cấp xã thay thế.

26/12/2025

161. Quyết định 45/2023/QĐ-UBND
Ngày 15/8/2023

Ban hành Quy định tiếp nhận, giải 
quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 132/2025/QĐ-UBND ngày 
16/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công thành phố Huế thay 
thế.

26/12/2025

B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ (0 văn bản)

Tổng cộng: 161 văn bản.
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